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Yêu Mến Cha Mẹ 
 

Cha mẹ yêu thương con không sao kể xiết, lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi 

khi con đau ốm cha mẹ lo buồn. Bổn phận làm con là phải hết lòng yêu thương và kính 

trọng cha mẹ bằng cách phải chăm chỉ học hành, vâng lời dạy bảo để cha mẹ vui lòng. 

 

 

 Ngữ Vựng(Vocabulary) 
 YÊU, ÂC, UÔN 

1. không sao kể xiết (immeasurable, beyond words): không thể nào nói cho hết 

được. 

2. lo buồn (worried, and unhappy): nghĩ ngợi nhiều và không được vui. 

3. yêu mến (to love): yêu thương. 

4. chăm chỉ (studious, diligent): để hết tâm trí vào việc làm. 

5. giấc ngủ (sleep): khoảng thời gian ngủ. 

6. bữa ăn (meal): buổi ăn hàng ngày. 

7. yếu tố (element, factor): một bộ phận cấu thành một sự vật, sự việc, hiện 

tượng. 

8. yểu điệu (graceful): phụ nữ có dáng mềm mại, thướt tha. Đi đứng yểu điệu. 

Yểu điệu như con gái. 

9. yên giấc (to sleep without waking): ngủ yên, ngủ say. 

10. bậc trên (elderly): nói về người phải tôn kính. 

11. luôn luôn (always): thường xuyên, lúc nào cũng thế. 

12. mong muốn (want, desire): muốn và hy vọng đạt được. 

13. yêu thương (to love): có tình cảm gắn bó và hết lòng quan tâm đến 
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Thành Ngữ 
Gọi dạ bảo vâng. 

(to be polite and obedient.) 

 

Học Thuộc Lòng 
Cháu phải tôn kính ông bà, 

Cũng như cha mẹ mới là cháu ngoan. 

Nói năng lễ phép, dịu dàng. 

Bảo vâng, gọi dạ, hỏi han, thưa trình. 

 

Đố Vui 
Đố các em là con gì ? 

 
Đố các em cá gì mà lại có chân ? 

 
 

                              Câu trả lời : ___________________ 
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Bài Tập  
 

 Câu Hỏi :  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây:    
1. Cha mẹ yêu thương con như thế nào ? 

__________________________________________________________________ 

2. Cha mẹ lo cho con những gì ? 

_________________________________________________________________ 

3. Bổn phận làm con phải thế nào đối với cha mẹ ? 

__________________________________________________________________ 

4. Các em nhớ ơn cha mẹ bằng cách nào ? 

__________________________________________________________________ 

5. Lớn lên em làm gì để tỏ lòng yêu mến cha mẹ ?          

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Tập Làm Văn: Các em hãy đặt câu với các từ ngữ sau đây:  
1. yêu mến 

__________________________________________________________ 

2. lo buồn 

_________________________________________________________________ 

3. không sao kể xiết 

__________________________________________________________________ 
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4. chăm chỉ 

__________________________________________________________________ 

 

 Các em hãy chọn đúng chữ thích hợp cho những câu sau đây: 

 Filling Blank: pick the words on the list below to complete 

sentences.  
giấc ngủ, yếu tố, yểu điệu, yên giấc, bậc trên, luôn luôn, mong muốn, yêu 

thương, Bữa ăn 
 

1.  Bé Tâm _________  __________ đạt điểm cao trong tất cả các bài thi. 

2. Anh sinh viên kia có dáng ________ _________ như con gái. 

3. Anh em trong nhà phải luôn ________ _________, nhường nhịn nhau. 

4. Để vượt qua con suối này đòi hỏi ________ _______ tâm lý thật cao. 

5. ________ ______ tối nay còn có thêm món chè ba màu tráng miệng. 

6. Người ta dùng chữ “giấc nồng” để chỉ một ________ ________ say. 

7. Thay vì dùng chữ “chết” người ta nói “________ ________ ngàn thu”. 

8. Cha mẹ lúc nào cũng _________ __________ con mình học hành thành đạt. 

9. Ngoài ý nói về người phải tôn kính, ________  ________ còn có thể hiểu là địa 

vị cao thấp trong xã hội. 

 


